
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 1007 648 345 962 661 686

I 71 701 3 360 68 341

4 390 3 360 1 030

1 ĐT TM&DV 04/12 1505/11 19/12 BN 1386 CỤC XÔ 1C 1 030 1 025  5 17/12 TD GIA HẠN L2

2 THẮNG CƯỜNG 16/12 1734/12 29/12 HN 2089 CỤC 4A.1 1 230 1 216  14 17/12

3 KDT HÀ NỘI 07/12 1690/12 21/12 BN 1997 CÁM 4B.1 1 100 1 097  3 17/12 TD

4 ĐT TM&DV 09/12 1525/11 24/12 BN 1809 CỤC XÔ 1C 1 030  22 1 008 RÓT DỞ TD GIA HẠN L1

67 311  67 311

1 SÔNG HỒNG 12/12 1655/11 31/12 HP 3355 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

2 SÔNG HỒNG 12/12 1655/11 31/12 HP 3355 CÁM 4B.1  800  800 TD GIA HẠN L1

3 XDCN MỎ 16/12 1549/11 31/12 BN 2519 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

4 XDCN MỎ 16/12 1652/11 29/12 BN 2122 CÁM 4B.1 2 223 2 223 TD GIA HẠN L1

5 V TRACO 17/12 1531-B/11 31/12 BN 2112 CỤC XÔ 1C 1 100 1 100 TD GIA HẠN L1

6 SÔNG HỒNG 17/12 1539/11 31/12 BN 0979 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

7 KDT HÀ NỘI 17/12 1482/10 31/12 BN 1368 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD GIA HẠN L3

8 SÔNG HỒNG 17/12 1528/11 31/12 BN 1348 CỤC XÔ 1C  993  993 TD GIA HẠN L2

9 ĐT TM&DV 01/12 1662/12 16/12 BN 0719 CỤC XÔ 1C 1 160 1 160 TD

10 SÔNG HỒNG 03/12 1667/12 18/12 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

11 V TRACO 03/12 1668/12 18/12 BN 1799 CỤC XÔ 1C 1 090 1 090 TD

12 V TRACO 03/12 1669/12 18/12 BN 2635 CỤC XÔ 1C  900  900 TD

13 VTT 04/12 1672/12 19/12 BN 1336 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

14 ĐIỆN VŨNG ÁNG 06/12 1687/12 TRƯỜNG NGUYÊN STAR CÁM 5A.10 23 300 23 300 CLM: 18.300 - KVĐB: 5.000

15 KDT HÀ BẮC 11/12 1712/12 31/12 BN 0567 CÁM 5A.1 1 000 1 000 PTCB

16 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 14/12 1731/12 31/12 NB-6702 CÁM 5A.10 4 100 4 100

17 THAN MIỀN NAM 14/12 1732/12 31/12 HOÀNG ANH 36 CÁM 5A.1 3 050 3 050 BAUXIT

18 CP HÀNG HẢI VN 16/12 1733/12 31/12 BN 2626 CÁM 4B.1 1 779 1 779 TD

19 VĨNH THẮNG 16/12 1735/12 26/12 BN 1798 CỤC 5A.1 1 000 1 000

20 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 17/12 1736/12 31/12 NB 2896 CÁM 5A.10 6 566 6 566

21 KDT NINH BÌNH 17/12 1737/12 31/12 NB 6635 CÁM 4B.1 4 000 4 000 PTCB

22 KDT NINH BÌNH 17/12 1738/12 31/12 NB 8611 CÁM 4B.1 3 000 3 000 PTCB

23 ĐẠM NINH BÌNH 17/12 1739/12 31/12 NB 8218 (MẶT TRỜI VIỆT 02) CÁM 4A.1 3 100 3 100

24 KDT HÀ BẮC 17/12 1740/12 31/12 BN 0937 CÁM 5A.1 1 150 1 150 PTCB

25 KDT NINH BÌNH 17/12 1741/12 31/12 BN 1746 CÁM 4B.1 1 000 1 000 TD

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 20242

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 20242

196 850 83 884 112 966

150 050 83 884 66 166

1 ĐIỆN VŨNG ÁNG 07/12 1692/12 ĐÔNG BẮC 22-02 CÁM 5A.14 21 300 21 099  201 17/12
CLM: 11.390,13 - KDTCP: 
9.708,41

2 ĐIỆN VŨNG ÁNG 09/12 1701/12 TRƯỜNG NGUYÊN OCEAN CÁM 5A.10 23 300 15 235 8 065 RÓT DỞ
CLM: 13.000 - KVĐB: 
10.300

3 ĐIỆN VŨNG ÁNG 12/12 1721/12 VIỆT THUẬN 235-02 CÁM 5A.10 24 950 13 580 11 370 RÓT DỞ KVĐB: 24.950

4 ĐIỆN DUYÊN HẢI 10/12 1709/12 VIỆT THUẬN 168 CÁM 6A.14 17 000 4 773 12 227 RÓT DỞ TTHG: 5.000 - CLM: 12.000

5 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 17/12 1700-B/12 VIỆT THUẬN STAR CÁM 6A.1 40 700 24 998 15 702 RÓT DỞ
TTCO: 24.997,65 - TTHG: 
15.700

6 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 14/12 1727/12 QUANG VINH 188 CÁM 6A.14 22 800 4 200 18 600 RÓT DỞ
KVCP: 17.800 - KDTCP: 
5.000

46 800  46 800

1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 27/11 1633-B/11 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 6A.1 20 800 20 800 TTHG: 11.000 - KVCP: 9.800

2 ĐIỆN DUYÊN HẢI 10/12 1708/12 VIỆT THUẬN 30-06 CÁM 5B.14 26 000 26 000
TTHG: 16.000 - KDTCP: 
10.000

II 69 551 8 257 61 295

9 808 8 257 1 552

1 HÀNG HẢI VN 11/12 592/12 26/12 HD 2095 Cục don 8c 1 980 1 954  26 17/12 TD

2 VẬN TẢI VÀ KD THAN 10/12 520/12 25/12 BN 1968 Cục don 8c 1 396 1 395  1 17/12 TD TTCO

3 QUANG VINH 188 16/12 7961. QN 8698 Cám 6a.14 3 372 3 226  146 17/12 Ctai

4 KDT NINH BÌNH 17/12 861/12 31/12 NB 8917 Cám 7c 3 060 1 682 1 378 Dở PT CS

59 743  59 743

1 DVVT QUẢNG NINH 01/12 1334/11 16/12 BN 2112 Cám 8a 1 200 1 200 TD ĐN CS

2 CROMIT CỔ ĐỊNH 01/12 1476/11 16/12 BN 2023 Cám 8a 2 000 2 000 TD ĐN CS

3 HH VIỆT NAM 01/12 20/12. 16/12 BN 2222 Cám 8a 1 672 1 672 TD

4 ĐTTM VÀ DV 02/12 51/12 17/12 BN 2329 Cục xô 1b 1 500 1 500 TD CS

5 ĐTTM VÀ DV 03/12 122/12 18/12 BN 2212 Cám 8a 1 921 1 921 TD ĐN CS

6 CP VẬN TẢI THUỶ 03/12 132/12 18/12 HY 0556 Cục xô 1b 1 050 1 050 TD ĐN CS

7 ĐT TM VÀ DV 04/12 170/12 19/12 BN 1826 Cục don 8c 1 100 1 100 TD TTCO

8 XNK THAN 04/12 150/12 19/12 BN 2228 Cám 8a 1 000 1 000 TD ĐN CS

9 XNK THAN 04/12 151/12 19/12 BN 0612 Cám 8b  940  940 TD ĐN CS

10 KDT NINH BÌNH 04/12 157/12 19/12 Hna 0559 Cám 7B 2 850 2 850 PT CS

11 KDT HẢI PHÒNG 04/12 203/12 19/12 HD 3223 Cám 8a 1 980 1 980 TD

12 CROMIT CĐ TH 04/12 196/11 19/12 HD 2266 Cám 8a 1 980 1 980 TD ĐN CS

13 VẬN TẢI VÀ KDT 04/12 217/12 19/12 HD 8388 Cám 8a 2 000 2 000 TD ĐN CS

14 ĐTTM VÀ DV 05/12 243/12 20/12 BN 2616 Cục xô 1b 1 500 1 500 TD CS

15 KDT NINH BÌNH 05/12 241/12 20/12 NB 8917 Cám 7b 3 060 3 060 PT CS

Tàu đã làm lệnh

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB
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Mục đích sử 

dụng
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16 HÀNG HẢI VN 05/12 239/12 20/12 BN 2388 Cám 8a 1 574 1 574 TD

17 PACIFIC01 05/12 7 688 HD 2534 Cám 6a.14 2 380 2 380 C tải

18 CP XNK 06/12 288/12 21/12 HD 2099 Cám 8A 1 980 1 980 TD ĐN-CS

19 KDT HẢI PHÒNG 06/12 135-B/12 21/12 HP 4846 Cám 8b 1 000 1 000 TD ĐN-CS

20 XDCN MỎ 06/12 313/12 21/12 BN 2096 Cám 8A 1 585 1 585 TD

21 KDT NINH BÌNH 06/12 349/12 21/12 NB 6488 Cục 1A 1 000 1 000 TD ĐN-CS

22 ĐTTM&DV 07/12 352/12 22/12 BN 0869 Cục 1B 1 100 1 100 TD CS

23 CPVTT 07/12 376/12 22/12 BN 2565 Don 8c 1 958 1 958 TD KC-TTCO

24 KDT CẦU ĐUỐNG 09/12 429/12 23/12 BN 1798 Cám 8a 1 320 1 320 TD ĐN CS

25 HÀNG HẢI VN 09/12 451/12 23/12 NA 8989 Cám 8a 1 503 1 503 TD

26 CP VTT 09/12 465/12 23/12 BN 2115 Cám 8a 1 500 1 500 TD CS

27 ĐT TM VÀ DC 10/12 519/12 25/12 BN 1468 Cục xô 1a 1 150 1 150 TD ĐN CS

28 CP HH VN 11/12 587/12 26/12 BN 2629 Don 8C 1 980 1 980 TD

29 CP VT THUỶ 12/12 650/12 26/12 BN 2267 Cục 1A 1 050 1 050 TD ĐN CS

30 KDT HÀ NỘI 14/12 738/12 31/12 BN 2225 Cục 1A 1 100 1 100 TD ĐN CS

31 VT KDT 14/12 740/12 31/12 BN 2023 Don 8C 2 000 2 000 TD TTCO

32 ĐT TM DV 14/12 720/12 31/12 BN 0737 Cục 1C 1 056 1 056 TD MD

33 CPVTT 16/12 813/12 31/12 BN 2365 Cám 8A 1 070 1 070 TD CS

34 CPVTT 16/12 798/12 31/12 BN 1858 Cục 1B 1 050 1 050 TD ĐN-CS

35 QUANG VINH 188 16/12 7 691 Hạ Long 76 Cám 6a.14 3 694 3 694 Ctai

36 KDT HÀ BẮC 17/12 887/12 31/12 BN 1828 Cám 5b.1 1 940 1 940 PT

37 CROMIT CỔ ĐỊNH 17/12 898/12 31/12 BN 1386 Cục don 8c 1 000 1 000 TD KC-TTCO

III 15 368 8 290 7 078

8 320 8 290  30  

1 ĐIỆN VĨNH TÂN  15/12 7 924 HẠ LONG 79 CÁM 6A.14 4 450 4 432  18  17/12 QUANG VINH 188

2 SÔNG HỒNG  16/12  800  31/12 BN - 1799 CỤC 1B  950  947  3  17/12 TD ĐN - CS - THAY TB 263/12

3 HÀ NỘI  16/12  816  31/12 BN - 2225 CỤC 1A 1 000  998  2  17/12 TD ĐN - CS - THAY TB 1472/11

4 HẢI PHÒNG  17/12  847  31/12 QN - 9379 CÁM 6A.14 1 920 1 913  7  17/12 PT CB

7 048  7 048

1 XD CN MỎ  05/12  285  20/12 BN - 2025 CỤC 1B 1 330 1 330 TD ĐN - CS 

2 CP DVVT QUẢNG NINH  06/12  311  21/12 BN - 2283 CỤC 8C 1 450 1 450 TTCO

3 KDT HÀ NỘI 08/12  405 23/12 BN - 1309 CỤC 8C 1 000 1 000 TTCO

4 KDT NINH BÌNH 13/12  697 31/12 NB  - 6255 CỤC 1B 1 000 1 000 TD ĐN - CS (RÚT THỦ TỤC)

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
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5 CP DVVT QUẢNG NINH 14/12  731 31/12 BN 1348 CỤC 8C  993  993 TD TTCO (RÚT THỦ TỤC)

6 COALIMEX  17/12  891  31/12 BN - 2139 CỤC 8C 1 275 1 275 TD TTCO

IV 3 066  3 066

    

3 066  3 066  

1 ĐIỆN PHẢ LẠI 06/12 302/12 21/12 QN 4113 CÁM 5B.14 1 716 1 716

2 COALIMEX 10/12 498/12 25/12 BN 2189 CÁM 8A 1 350 1 350 TD THAY 345/12

V 12 245 2 883 9 362

2 896 2 883  13

1 KDT HẢI PHÒNG 15/12 782 31/12 BN 2618 Cám 5b.1 1 696 1 692  4 17/12 CBPT

2 VTT VINACOMIN 16/12  799 31/12 BN 1856 Bùn 4a 1 200 1 191  9 17/12 TD

9 349  9 349

1 KDT HÀ NAM NINH 15/12 780 31/12 HY 0888 Cám 5b.1 2 730 2 730 CBPT

2 VTT VINACOMIN 16/12  828 31/12 BN 0695 Don 8a 1 000 1 000 TD

3 KDT THANH HÓA 16/12 834 31/12 MINH TÂN 68 Cám 5b.1 3 700 3 700 CBPT

4 KDT HẢI PHÒNG 17/12 899 31/12 BN 2638 Cám 5a.1 1 919 1 919 CBPT

VI 105 041 26 852 78 189

36 039 26 852 9 187

1 KDT CẦU ĐUỐNG 16/12 801/12/HG 31/12 BN 2308 CÁM 6A.1 1 650 1 637  13 17/12 PTCB

2 KDT HÀ NAM NINH 6/12 324/12/HG 21/12 BN 2662 CÁM 5A.1 1 952 1 935  17 17/12 PTCB

3 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 13/12 706/12/HG 31/12 QN 9368 CÁM 6A.14 3 052 2 976  76 17/12

4 KDT MIỀN BẮC 16/12 807/12/HG 31/12 NB 6490 CÁM 8A 1 870 1 843  27 17/12 PTCB

5 CBT QUẢNG NINH 17/12 896/12/HG 31/12 QN 8848 CÁM 5B.1 1 976 1 961  15 17/12 PTCB

6 KDT HẢI PHÒNG 17/12 866/12/HG 31/12 HP 5925 CÁM 6A.1 1 550 1 535  15 17/12 PTCB

7 KDT NINH BÌNH 17/12 871/12/HG 31/12 BN 0719 CỤC DON 7C 1 000 1 000  17/12 TD

8 CP HÀNG HẢI VIỆT NAM 16/12 843/12/HG 31/12 BN 1959 CỤC DON 8C 1 100 1 040  60 17/12 TD

9 KDT HẢI PHÒNG 17/12 865/12/HG 31/12 HP 4852 CÁM 8A 1 350 1 342  8 17/12 TD

10 KDT CẦU ĐUỐNG 17/12 854/12/HG 31/12 BN 0988 CÁM 8A 1 000  993  7 17/12 TD

11 KDT CẦU ĐUỐNG 17/12 853/12/HG 31/12 BN 1309 CÁM 8A 1 000  987  13 17/12 TD

12 KDT HẢI PHÒNG 12/12 647/12/HG 27/12 TĐ 39 CG CÁM 5A.1 3 316 2 455  861 DỞ PTCB

13 CTY XD CN MỎ 15/12 769/12/HG 31/12 QN 7583 CÁM 8A 3 300 2 169 1 131 DỞ TD

14 KDT HÀ NAM NINH 13/12 658/12/HG 28/12 BN 2123 CÁM 5A.1 1 636 1 028  608 DỞ PTCB

15 KDT HÀ NAM NINH 14/12 727/12/HG 31/12 BN 2398 CÁM 4A.1 1 945  783 1 162 DỞ PTCB

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng
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16 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 13/12 703/12/HG 31/12 T'Đ 88-3 CÁM 5A.1 2 368  897 1 471 DỞ

17 CBT QUẢNG NINH 17/12 895/12/HG 31/12 QN 7565 CÁM 5B.1 1 974  873 1 101 DỞ PTCB

18 KDT MIỀN BẮC 16/12 831/12/HG 31/12 NB 6339 CÁM 5A.1 4 000 1 397 2 603 DỞ PTCB

69 002  69 002

1 KDT HÀ NAM NINH 13/12 660/12/HG 28/12 BN 2625 CÁM 5A.1  900  900 PTCB

2 KDT HẢI PHÒNG 14/12 735/12/HG 31/12 BN 2158 CÁM 4A.1 1 538 1 538 PTCB

3 CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN ĐẠI DƯƠNG 14/12 721/12/HG 31/12 HÀ HẢI 86 ( HD 6799) CÁM 4B.1 2 518 2 518

4 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 15/12 754/12/HG 31/12 HP 4737 CÁM 6A.14 4 000 4 000

5 KDT NINH BÌNH 15/12 767/12/HG 31/12 NB 6255 CÁM 4B.1 1 050 1 050 PTCB

6 CP XNK THAN VINACOMIN 16/12 832/12/HG 31/12 BN 2228 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

7 KDT HẢI PHÒNG 16/12 827/12/HG 31/12 BN 2293 CÁM 5A.1 1 640 1 640 PTCB

8 KDT HẢI PHÒNG 16/12 826/12/HG 31/12 QN 9295 CÁM 5A.1 1 440 1 440 PTCB

9 KDT HẢI PHÒNG 16/12 825/12/HG 31/12 QN 7618 CÁM 8A 1 600 1 600 PTCB

10 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 16/12 809/12/HG 31/12 HP 5781 CÁM 6A.10 3 580 3 580

11 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 16/12 814/12/HG 31/12 BN 1879 CÁM 8A 1 060 1 060 TD

12 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 16/12 797/12/HG 31/12 QN 4080 CÁM 5A.1 1 600 1 600

13 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 16/12 810/12/HG 31/12 HD 5678 CÁM 6A.10 5 500 5 500

14 KDT HÀ NAM NINH 16/12 79612/HG 31/12 BN 2616 CÁM 4A.1 1 700 1 700 PTCB

15 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 16/12 787/12/HG 31/12 VTRACO 26 CÁM 6A.14 3 900 3 900

16 CP THAN SÔNG HỒNG 16/12 819/12/HG 31/12 HD 2629 CÁM 8A 1 900 1 900 TD

17 KDT HÀ NỘI 16/12 818/12/HG 31/12 BN 2368 CÁM 4B.1 1 695 1 695 TD

18 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 17/12 874/12/HG 31/12 HD 6788 CÁM 6A.10 5 850 5 850

19 KDT CẦU ĐUỐNG 17/12 873/12/HG 31/12 NB 6639 CÁM 5B.1 2 740 2 740 PTCB

20 CTY XD CN MỎ 17/12 872/12/HG 31/12 BN 1336 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

21 KDT HẢI PHÒNG 17/12 867/12/HG 31/12 HP 4850 CÁM 4A.1 1 100 1 100 PTCB

22 KDT HẢI PHÒNG 17/12 848/12/HG 31/12 HP 4846 CÁM 8A 1 030 1 030 PTCB

23 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 17/12 850/12/HG 31/12 TĐ 38TT CÁM 5A.1 2 300 2 300

24 KDT HÀ NỘI 17/12 1560/11/HG 31/12 PT 2698 CÁM 4B.1 1 300 1 300 TD GIA HẠN LẦN 2

25 ĐVT 1 ( VIỆT THUẬN STAR) 17/12 7 965 VIỆT THUẬN TĐ 06 CÁM 6A.1 3 350 3 350

26 KDT HÀ NAM NINH 17/12 886/12/HG 31/12 BN 2012 CÁM 5A.1 1 970 1 970 PTCB

27 KDT HÀ NAM NINH 17/12 882/12/HG 31/12 NĐ 2858 CÁM 5A.1 1 350 1 350 PTCB

Tàu đã làm lệnh
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PHÒNG ĐKSX NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 20242

28 KHO VẬN ĐÁ BẠC ( BC) 17/12 878/12/HG 31/12 CỬA ÔNG 01 CÁM 6B.1 2 300 2 300 PTCB

29 KDT MIỀN BẮC 17/12 881/12/HG 31/12 NB 6685 CÁM 5A.1 1 900 1 900 PTCB

30 CBT QUẢNG NINH 17/12 897/12/HG 31/12 VTRACO 29 CÁM 5B.1 3 900 3 900 PTCB

31 CBT QUẢNG NINH 17/12 894/12/HG 31/12 QN 8383 CÁM 5B.1 2 291 2 291 PTCB

VII 92 164 17 628 74 536

17 885 17 628  257

1 KDT MIỀN BẮC 13/12 670/12/UB 28/12 NĐ 3407 CÁM 5A.3 1 560 1 538  22 17/12 PTCB

2 KDT CẦM PHẢ 16/12 839/12/UB 31/12 NB 6488 CÁM 5B.3 1 046 1 030  16 17/12 PTCB

3 KDT HẢI PHÒNG 15/12 773/12/UB 31/12 HD 1860 CÁM 5A.3 1 780 1 768  12 17/12 PTCB

4 KDT HÀ NAM NINH 14/12 725/12/UB 31/12 NĐ 3709 CÁM 5A.3 2 285 2 274  11 17/12 PTCB

5 XK ( HAPPY VOYAGER) 16/12 7 944 SƠN HẢI 08 CỤC 5B.2 3 420 3 385  35 17/12

6 CBT QUẢNG NINH 16/12 822/12/UB 17/12 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000  978  22 17/12 PTCB

7 CBT QUẢNG NINH 16/12 823/12/UB 17/12 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000  973  27 17/12 PTCB

8 KDT CẦM PHẢ 16/12 830/12/UB 31/12 NB 6609 CÁM 5B.3 4 094 4 044  50 17/12 PTCB

9 XK ( HAPPY VOYAGER) 14/12 7 907 QN 4113 CỤC 5B.2 1 700 1 638  62 17/12

74 279  74 279

1 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 4/12 168/12/UB 19/12 AN VINH 18 CỤC 4B.3 1 850 1 850 TD

2 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 5/12 277/12/UB 20/12 BN 1386 CỤC 2B.2 1 050 1 050 TD

3 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 5/12 279/12/UB 20/12 BN 2267 CỤC 2B.2 1 050 1 050 TD

4 KDT NINH BÌNH 9/12 474/12/UB 24/12 NB 6039 CÁM 5B.3 1 729 1 729 PTCB

5 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 11/12 559/12/UB 26/12 QN 8846 CỤC 4B.3 1 300 1 300 TD

6 CP VT THỦY VINACOMIN 11/12 562/12/UB 26/12 BN 1916 CỤC 4B.3 1 440 1 440 TD

7 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 12/12 648/12/UB 27/12 BN 2339 CỤC 4B.3 1 800 1 800 TD

8 CP VT THỦY VINACOMIN 14/12 739/12/UB 31/12 BN 0979 CỤC 4B.3 1 179 1 179 TD

9 XK (MV HB GLORY) 14/12 7 901 VIỆT THUẬN T'Đ 02 CỤC 4A.3 2 800 2 800

10 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 235-02) 15/12 7 923 HD 3965 CÁM 5A.10 5 500 5 500

11 XK ( MV VIET THUAN 095-02) 15/12 7 925 CỬA ÔNG 04 THAN CỤC 4A.3 2 300 2 300

12 KDT BẮC THÁI 15/12 565 B/12/UB 31/12 BN 2579 CÁM 5A.3 1 500 1 500

13 KDT HÀ BẮC 16/12 835/12/UB 31/12 BN 1939 CÁM 5A.3 1 199 1 199 PTCB

14 KDT HÀ BẮC 16/12 829/12/UB 31/12 BN 1313 CÁM 5A.3 1 845 1 845 PTCB

15 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 235-02) 16/12 7 941 VINACOMIN TĐ 01 CÁM 5A.10 4 840 4 840

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 20242

16 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 235-02) 17/12 7 966 CỬA ÔNG 16 CÁM 5A.10 2 100 2 100

17 CP PHÂN LÂN NINH BÌNH 16/12 792/12/UB 31/12 NB 6086 CỤC 2A.4  680  680

18 KDT HÀ NAM NINH 16/12 794/12/UB 31/12 QN 8257 CÁM 5A.3 1 650 1 650 PTCB

19 KDT HÀ NAM NINH 16/12 795/12/UB 31/12 QN 8339 CÁM 5A.3 1 630 1 630 PTCB

20 CP VT THỦY VINACOMIN 16/12 821/12/UB 31/12 BN 2646 CỤC 4B.3 1 050 1 050 TD

21 KDT BẮC THÁI 17/12 859/12/UB 31/12 BN 1136 CÁM 5A.3 1 280 1 280 PTCB

22 KDT HÀ NAM NINH 17/12 864/12/UB 31/12 QN 5556 CÁM 5A.3 1 660 1 660 PTCB

23 KDT HÀ NAM NINH 17/12 863/12/UB 31/12 QN 8322 CÁM 5A.3 1 650 1 650 PTCB

24 KDT HẢI PHÒNG 17/12 855/12/UB 31/12 BN 1666 CÁM 5B.3 1 190 1 190 PTCB

25 KDT HẢI PHÒNG 17/12 856/12/UB 31/12 BN 1682 CÁM 5B.3 1 595 1 595 PTCB

26 KDT CẦU ĐUỐNG 17/12 857/12/UB 31/12 QN 8134 CÁM 5B.3 1 050 1 050 PTCB

27 KDT CẦU ĐUỐNG 17/12 858/12/UB 31/12 HD 2089 CÁM 5B.3 1 070 1 070 PTCB

28 CTY XD CN MỎ 17/12 852/12/UB 31/12 BN 2023 CỤC 4B.3 2 000 2 000 TD

29 KDT MIỀN BẮC 17/12 851/12/UB 31/12 BN 1758 CỤC XÔ 1A 1 000 1 000 TD

30 XK ( MV VIET THUAN 095-02) 17/12 7 982 CỬA ÔNG 09 THAN CỤC 4A.3 2 300 2 300

31 XK ( MV VIET THUAN 095-02) 17/12 7 982 CỬA ÔNG 18 THAN CỤC 4A.3 2 100 2 100

32 XK ( MV VIET THUAN 095-02) 17/12 7 983 HD 3158 CÁM 3B.2 3 075 3 075

33 XK ( MV VIET THUAN 095-02) 17/12 7 983 CỬA ÔNG 14 CÁM 3B.2 2 100 2 100

34 XK ( HAPPY VOYAGER) 17/12 7 980 SƠN HẢI 10 CỤC 5B.2 3 650 3 650

35 XK ( HAPPY VOYAGER) 17/12 7 980 CẨM PHẢ 20 CỤC 5B.2 3 900 3 900

36 CBT QUẢNG NINH 17/12 877/12/UB 18/12 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000 1 000 PTCB

37 CBT QUẢNG NINH 17/12 876/12/UB 18/12 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000 1 000 PTCB

38 XK ( MV VIET THUAN 095-02) 17/12 7 985 CỬA ÔNG 05 THAN CỤC 4A.3 2 300 2 300

39 KDT HẢI PHÒNG 17/12 900/12/UB 31/12 QN 7517 CÁM 5B.3 1 867 1 867 PTCB

VIII 18 777 2 436 16 341

2 480 2 436  44

1 CP XNK THAN VINACOMIN 4/12 152/12/MK 19/12 BN 2033 CÁM 8C 1 000  984  16 17/12 TD

2 KDT CẦU ĐUỐNG 16/12 840B12/MK 31/12 QN 8167 CÁM 7A 1 480 1 452  28 17/12 PTCB

16 297  16 297

1 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 17/12 890/12/MK 31/12 BN 2382 CÁM 8C 1 250 1 250 TD

2 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 13/12 666/12/MK 28/12 BN 2298 CÁM 8C  900  900 TD

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 20242

3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 14/12 743/12/MK 31/12 TĐ 32-3 CÁM 6B.1 2 232 2 232

4 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 14/12 730/12/MK 31/12 BN 2196 CÁM 8A 1 305 1 305 TD

5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 15/12 760/12/MK 31/12 TĐ 06 KIM SƠN CÁM 6B.1 2 000 2 000

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 16/12 841/12/MK 31/12 TĐ 122-2 CÁM 6B.1 2 380 2 380

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 16/12 812/12/MK 31/12 TĐ 85 ( QN 5648) CÁM 6B.1 3 854 3 854

8 KDT MIỀN BẮC 17/12 849/12/MK 31/12 HP 5915 CÁM 7A 2 376 2 376 PTCB

IX 71 568 18 238 53 330

19 630 18 238 1 392

1 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( VIỆT THUẬN 168) CPXNK THAN 16/12 7 943 VIỆT THUẬN TĐ 12 CÁM 6A.14 4 200 2 867 1 333 17/12

2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 16/12 817/12/NQN 31/12 HD 5299 CÁM 6B.1 5 540 5 520  20 17/12

3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/12 846/12/NQN 31/12 TĐ 01-1 CÁM 6B.1 2 210 2 201  9 17/12

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 12/12 634/12/NQN 27/12 VTRACO 30 CÁM 5A.14 3 900 3 890  10 17/12

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/12 845/12/NQN 31/12 1 TĐ 09 CÁM 5A.14 3 780 3 760  20 17/12

51 938  51 938

1 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 189) CPXNK THAN 27/11 7 508 CỬA ÔNG 02 CÁM 5A.10 2 300 2 300

2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 3/12 1646/11/NQN 17/12 TĐ 46-3 CÁM 6A.14 3 580 3 580

3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 6/12 1650/11/NQN 21/12 4 TĐ 89 CÁM 6A.14 2 380 2 380

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 6/12 314/12/NQN 21/12 TĐ 01CHN CÁM 6A.14 2 380 2 380

5 DẦU KHÍ VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG ) 16/12 804/12/NQN 31/12 2 TĐ 117 CÁM 5A.10 2 180 2 180

6 DẦU KHÍ VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG ) 16/12 805/12/NQN 31/12 THĂNG LONG 68 CÁM 5A.10 3 800 3 800

7 DẦU KHÍ VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG ) 16/12 793/12/NQN 31/12 2 TĐ 102 CÁM 5A.10 2 324 2 324

8 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 16/12 808/12/NQN 31/12 3 TĐ 27 CÁM 6A.14 3 580 3 580

9 DK HÀ TĨNH ( TRƯỜNG NGUYÊN OCEAN) CPXNK THAN16/12 7 945 QN 1176 CÁM 5A.10 3 880 3 880

10 DẦU KHÍ VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG ) 17/12 869/12/NQN 31/12 HẢI LONG 15( HN 1918) CÁM 5A.10 5 078 5 078

11 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/12 870/12/NQN 31/12 TĐ 15-1 CÁM 6A.14 2 396 2 396

12 DẦU KHÍ VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG ) 17/12 888/12/NQN 31/12 TĐ 124-2 CÁM 5A.10 2 354 2 354

13 DẦU KHÍ VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG ) 17/12 883/12/NQN 31/12 NB 6675 CÁM 5A.10 4 050 4 050

14 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/12 884/12/NQN 31/12 TĐ 28TT CÁM 6B.1 2 300 2 300

15 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/12 880/12/NQN 31/12 TĐ 26TT CÁM 5A.14 3 072 3 072

16 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/12 875/12/NQN 31/12 TĐ 16-1 CÁM 5A.14 2 284 2 284

17 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/12 901/12/NQN 31/12 TĐ 38CG CÁM 5A.14 4 000 4 000

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 20242

X 176 817 45 645 131 172

46 056 45 645  411

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (TRẠM CB & KDT  KIM THÀNH) 15/12 778/12/NQN 31/12 THUẬN PHONG 86( HP 6194) CÁM 6B.1 5 408 5 396  12 17/12

2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (KDT CẦU ĐUỐNG) 15/12 783/12/NQN 31/12 NB 6966 CÁM 6B.1 5 068 5 059  9 17/12

3 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 15/12 755/12/NQN 31/12 TĐ 40 TT CÁM 5A.10 2 396 2 337  59 17/12

4 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 15/12 772/12/NQN 31/12 NB 6095 CÁM 5A.10 3 226 3 203  23 17/12

5 DẦU KHÍ HÀ TĨNH (CB VÀ KDT NGHI THIẾT) 11/12 1710/12/NQN 31/12 TRƯỜNG NGUYÊN SKY CÁM 5A.14 23 250 23 080  170 17/12

6 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 16/12 802/12/NQN 31/12 TĐB 17 CÁM 5A.14 2 272 2 236  36 17/12

7 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 16/12 803/12/NQN 31/12 HD 3879 CÁM 5A.14 4 436 4 333  103 17/12

130 761  130 761

1 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA ) 1/12 1605/11/NQN 15/11 QUANG TRUNG 68 CÁM 6A.14 7 500 7 500

2 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA) LÔ 1/12 2/12 7 634 17/12 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 100

3 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA ) 2/12 7 638 17/12 KHÁNH MINH 01 CÁM 5A.10 2 000 2 000

4 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA ) 2/12 7 638 17/12 KHÁNH MINH 19 CÁM 5A.10 2 200 2 200

5 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA ) 2/12 7 638 17/12 TẤN PHÚC 01 CÁM 5A.10 3 300 3 300

6 CP ĐT TỔNG HỢP HÀ NỘI ( CP XNK THAN) 4/12 162/12/NQN 19/12 HD 2605 CÁM 6A.14 4 368 4 368

7 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( KDT THANH HÓA ) 4/12 1677/12/NQN 15/12 VIỆT THUẬN 12-02 CÁM 6A.14 11 000 11 000

8 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 5/12 257/12/NQN 20/12 NB 2737 CÁM 5A.1  965  965

9 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 5/12 256/12/NQN 20/12 NB 8827 CÁM 4A.1  987  987

10 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CP XNK THAN ) 9/12 1703/12/NQN 30/12 THẮNG LỢI 6668 CÁM 5B.14 5 000 5 000

11 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 10/12 526/12/NQN 25/12 NB 8895 CÁM 5A.1 1 141 1 141

12 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (KDT CẦU ĐUỐNG) 11/12 576B/12/NQN 26/12 HẢI LONG 12 (HN 1731) CÁM 6B.1 5 996 5 996

13 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) LÔ 2/1213/12 7 873 28/12 HUY HOÀNG 838 CÁM 5A.10 3 400 3 400

14 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) LÔ 2/1213/12 7 873 28/12 HÙNG KHÁNH 86 CÁM 5A.10 3 070 3 070

15 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 13/12 669/12/NQN 31/12 NB 2952 CÁM 4A.1 1 063 1 063
THAY TBRT 2952 NGÀY 
11/12

16 DK HÀ TĨNH (CB VÀ KDT NGHI THIẾT) 13/12 1725/12/NQN 31/12 VỆT THUẬN 235 CÁM 5A.14 20 400 20 400

17 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 15/12 713/12/NQN 31/12 2 TĐ 115 CÁM 5A.10 2 390 2 390

18 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 15/12 775/12/NQN 31/12 TP 01 (TB 1397) CÁM 5A.10 2 452 2 452

19 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 16/12 833/12/NQN 31/12 MẶT TRỜI VIỆT 18 ( NB 6523) CÁM 6B.1 4 944 4 944

20 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH  THANH HÓA) LÔ 3/1216/12 7 962 31/12 CHÍ THÀNH 68 CÁM 5A.10 2 612 2 612

21 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA) LÔ 2/12 16/12 7 963 31/12 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.10 2 900 2 900

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 20242

22 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA) LÔ 2/12 16/12 7 963 31/12 MINH TÂN 68 CÁM 5A.10 3 700 3 700

23 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 16/12 791/12/NQN 31/12 ĐỊNH PHƯƠNG 52( BN 2211) CÁM 5A.10 2 938 2 938

24 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 16/12 790/12/NQN 31/12 TĐ 45TT CÁM 5A.10 3 072 3 072

25 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 16/12 824/12/NQN 31/12 NB 2458 CÁM 4A.1 1 670 1 670

26 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 17/12 862/12/NQN 31/12 BN 1566 CÁM 5A.14 3 700 3 700

27 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 17/12 860/12/NQN 31/12 HD 3859 CÁM 5A.10 5 328 5 328

28 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 17/12 868/12/NQN 31/12 TĐ 66( QN 7350) CÁM 5A.10 4 122 4 122

29 CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN KHÁNH 16/12 842/12/NQN 31/12 Ô TÔ CÁM 6A.14  540  540

30 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 17/12 889/12/NQN 31/12 NB 2952 CÁM 4A.1 1 063 1 063

31 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA) LÔ 3/12 17/12 7 984 31/12 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

32 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA) LÔ 3/12 17/12 7 984 31/12 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 100

33 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (TRẠM CB & KDT  KIM THÀNH) 17/12 892/12/NQN 31/12 1 TĐ 10 CÁM 6B.1 3 332 3 332

34 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 17/12 893/12/NQN 31/12 SƠN HẢI 65( HD 2265) CÁM 6B.1 4 008 4 008

XI 64 500 19 400 45 100

42 500 19 400 23 100

1 NHẬT BẢN 10/12 44/12/XK MV GAILLARDIA SW CỤC 5A.1 15 000 14 000 1 000 RÓT DỞ
TTCO: 10.500 - KDTCP: 
2.000 - TTHG: 2.500

2 INDONESIA 02/12 41/12/XK HAPPY VOYAGER CỤC 5B.2 27 500 5 400 22 100 RÓT DỞ KVĐB: 27.500

22 000  22 000

1 NHẬT BẢN 06/12 43/12/XK MV JIAN RUI 7 CỤC 4A.1 3 000 3 000 TTCO: 3.000

2 HÀN QUỐC 11/12 45/12/XK MV AKIMOTO CỤC 4A.3 5 000 5 000 KVĐB: 5.000

3 THÁI LAN 11/12 46/12/XK MV HB GLORY CÁM 3A.1 2 500 2 500 TTCO: 2.500

4 THÁI LAN 11/12 46/12/XK MV HB GLORY CỤC 4A.3 2 500 2 500 KVĐB: 2.500

5 MALAYSIA 13/12 47/12/XK MV VIET THUAN 095-02 CỤC 4A.3 4 000 4 000 KVĐB: 4.000

6 MALAYSIA 13/12 47/12/XK MV VIET THUAN 095-02 CÁM 3B.2 5 000 5 000 KVĐB: 5.000

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
110 000 109 090  910

110 000 109 090  910

1 MOZAMBIQUE 03/12 KVCP MV MARINE HONOR 110 000 109 090  910 BỐC DỞ

TTCO: 30.000 - CBTQN: 
10.000 - KDTCP: 20.000 - 
KDTMB: 30.000 - CROMIT: 
20.000

   Tàu chưa làm hàng

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


